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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
Câu 1 (0,5 điểm). Cho các phân số:; ; ;   . Phân số bé hơn 1 là: 
A.               	B.                  	C.               D.  

Câu 2 (0,5điểm). Rút gọn phân số  ta được phân số tối giản là:




     	A.                           B.                             C.                           D. 

Câu 3 (0,5điểm). ) Phân số không bằng  là:
A. 



	 		B. 			C. 				D. 
Câu 4 (0,5 điểm). Trong một hộp có 2 quả bóng xanh và 9 bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 3 bóng từ hộp. Sự kiện nào sau đây không thể xảy ra?
A. Lấy được 1 bóng xanh và 2 bóng vàng
B. Lấy được 3 bóng xanh
C. Lấy được 3 bóng vàng
D. Lấy được 1 bóng vàng và 2 bóng xanh
Câu 5 (0,5 điểm). Cho các thùng 1, 2, 3, 4 đựng số gạo lần lượt là:  tạ,   tạ,  30 kg, 2 yến.  Hỏi thùng nào đựng nhiều gạo nhất? 
A. Thùng 1		          B. Thùng 2		      C. Thùng 3	     D. Thùng 4
Câu 6 (0,5 điểm).  Có 5 cái can như nhau đựng đầy được tất cả 80 lít dầu hoả. Hỏi 7 cái can như vậy đựng được bao nhiêu lít dầu hoả?
A. 112                  B. 100                       C. 73                       D. 90
Câu 7 (1 điểm).Xe thứ nhất chở 5 tấn gạo. Xe thứ hai chở số gạo bằng  xe thứ nhất. Xe thứ ba chở số gạo bằng  xe thứ hai. Vậy trung bình mỗi xe chở số ki-lô-gam gạo là:
Câu trả lời của em: Trung bình mỗi xe chở ………………. ki-lô-gam gạo.



PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm) Tính: 
 +                   -                          c)  x              d) (  : ) x 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)  48m2 5dm2 = ...         cm2                            b)   tấn  = ...       kg     
c) ) d)   thế kỷ = ...         năm
Câu 10 (2 điểm). Cửa hàng nhập về 56 tạ thóc. Buổi sáng bán  số thóc. Buổi chiều bán được số thóc còn lại. Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 11 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện 
	a)  +   + 2 +   +  + 
...........................................
..........................................
.........................................
..........................................
.........................................


	
b) 
...........................................
..........................................
.........................................
..........................................
.........................................





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 4
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	B
	0,5
	

	2
	A
	0,5
	

	3
	      C
	0,5
	

	4
	B
	0,5
	

	5
	B
	0,5
	

	6
	A
	0,5
	

	7
	3125 kg
	1,0
	

	



8
	                       a)  +                  
                           =  + 
                              = 20/15
                              =         
	0,5

(0,2)
(0,2)

(0,1)
	







Nếu kết quả không đưa về phân số tối giản trừ 0,1

	
	 -  =  - 
                          = 
                          =
	0,5

(0,2)

(0,2)

(0,1)
	

	
	x 4
                               =  
                               = 3/5
	0,5
(0,25)

(0,25)
	

	
	                     d) (  : ) x 
                     = 
                      = 
                     =
	0,5

(0,2)

(0,2)

(0,1)
	

	9
	a a)  48m2 5dm2 = 485000       cm2                            
b)   tấn  =  50      kg     
c) ) 
d)   thế kỷ = 75   năm

	1,0
	Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10
	               Bài giải
	2,0

	Nếu HS trả lời câu hỏi đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	
	a)Buổi sáng cửa hàng bán được số tạ thóc là: 
56 x  = 28 (tạ)
	(0,5 )
	

	
	Cửa hàng còn lại số tạ thóc là
56 – 28 = 28 (tạ)
	(0,2 5) 
	

	
	Buổi chiều cửa hàng bán được số tạ thóc là:
28 x  = 21 (tạ)
	(0,5)
	

	
	Cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc là: 28 + 21 = 49 (tạ) = 4900kg
	(0,5 )
	

	
	Đáp số: 4900 kg
	(0,25)
	

	11
	a)    +   + 2 +   +  + 
	0,5 
	

	
	 +  + )+(  +  + 2 
	(0,2)
	

	
	 +  
	(0,2)
	

	
	 + 
	(0,1)
	

	
	
	
	

	
	
b)      
	0,5 
	

	
	
=   
	(0,2)
	

	
	
=    
	(0,2)
	

	
	=  0                  
	(0,1)
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